
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /QĐ-CĐSPĐL Đắk Lắk, ngày       tháng 10 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt 

theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP đối với sinh viên khóa 51, khóa học 2025 - 2028 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK 

 

Căn cứ Thông tư số 63/2026/TT-BGDĐT ngày 30/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung cấp, trường cao đẳng; 

Căn cứ Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy 

định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; 

Nghị định 60/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ t ướng Chính 

phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên 

sư phạm; 

Căn cứ Kết luận cuộc họp ngày 12/10/2026 của Tổ thẩm định hồ sơ đối với sinh 

viên khoá 50, khoá 51, khoá 52, năm học 2026 - 2027, thuộc diện hưởng chính sách hỗ 

trợ theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí sinh hoạt theo Nghị định 

116/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với 57 (năm mươi bảy) sinh viên ngành Giáo dục 

Mầm non khóa 51, năm học 2026 - 2027 (có danh sách kèm theo). 

Thời gian hỗ trợ: tháng 9, 10/2026 (02 tháng). 

Điều 2. Trưởng các Phòng, Khoa, các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                     
- Như Điều 2;                

- Đăng Website trường; 

- Lưu: VT, TCCB-CTSV. 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

TS. Vũ Thị Thanh Hiển 
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DANH SÁCH 

SINH VIÊN KHÓA 51 ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

CHI PHÍ SINH HOẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-CĐSPĐL ngày       /10/2026 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk) 
 

STT MSSV Họ tên  Ngày sinh  CCCD Dân tộc  Lớp Ghi chú 

1  51.51140201.01 H - Kim Knul 20/04/2007 066307018076 Ê-đê GDMN 51A   

2  51.51140201.02 H Cân Adrơng 24/11/2006 066306003806 Ê-đê GDMN 51A   

3  51.51140201.03 H' Huyên Srúk 27/12/2007 066307002914 Mnông GDMN 51A   

4  51.51140201.04 H Linh Hồng Mlô 29/09/2007 066307007263 Ê-đê GDMN 51A   

5  51.51140201.05 H Nhuel Teh 23/04/2006 066306012143 Mnông GDMN 51A   

6  51.51140201.06 H Ruen Niê Kdăm 15/12/2005 066305013880 Ê-đê GDMN 51A   

7  51.51140201.07 H Thoa Liêng 08/08/2006 066306012606 Mnông GDMN 51A   

8  51.51140201.08 Hà Diệu Châu 08/05/2007 066307017268 Nùng GDMN 51A   

9  51.51140201.09 Ksơr H' Trang 26/06/2006 066306010530 Gia Rai GDMN 51A   

10  51.51140201.10 Lê Thị Linh Hương 14/11/2006 066306012730 Kinh GDMN 51A   

11  51.51140201.11 Mông Thị Diệu Linh 22/05/2007 066307011694 Nùng GDMN 51A   

12  51.51140201.12 Nay H' Bới 14/07/2005 066305007042 Gia Rai GDMN 51A   

13  51.51140201.13 Nguyễn Như Quỳnh 29/06/2007 066307018041 Kinh GDMN 51A   

14  51.51140201.14 Nguyễn Thị Hải Yến 30/08/2007 066307007387 Kinh GDMN 51A   

15  51.51140201.15 Nguyễn Thị Hoài Thương 02/06/2007 054307002442 Kinh GDMN 51A   

16  51.51140201.16 Nguyễn Thị Hương Giang 03/06/2000 066300017945 Kinh GDMN 51A   

17  51.51140201.17 Nguyễn Trúc Quyên 18/07/2007 066307003805 Kinh GDMN 51A   

18  51.51140201.18 Nông Tâm Đoan 28/01/2007 066307015165 Nùng GDMN 51A   

19  51.51140201.19 Trương Vũ Trâm Nhi 08/06/2007 074307007160 Kinh GDMN 51A   

20  51.51140201.20 Đinh Thị Ngọc Ánh 04/11/2007 066307013724 Kinh GDMN 51B   

21  51.51140201.21 Đỗ Phan Nguyệt Nga 22/05/2007 066307009223 Kinh GDMN 51B   

22  51.51140201.22 H Diệp Ayun 31/10/2006 066306007018 Ê-đê GDMN 51B   

23  51.51140201.23 H' Đuên Knul 15/05/2007 066307010569 Ê-đê GDMN 51B   

24  51.51140201.24 H Lê Êban 28/11/2007 066307001778 Ê-đê GDMN 51B   

25  51.51140201.25 H Liu Rcăm 01/04/2007 066307019034 Gia Rai GDMN 51B   

26  51.51140201.26 H' Nhuôm Du 25/04/2006 066306005097 Mnông GDMN 51B   

27  51.51140201.27 H Quynh Ênuôl 16/07/2004 066304013213 Ê-đê GDMN 51B   
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STT MSSV Họ tên  Ngày sinh  CCCD Dân tộc  Lớp Ghi chú 

28  51.51140201.28 H Rônh Niê 01/06/2006 066306006525 Ê-đê GDMN 51B   

29  51.51140201.29 Hà Lan Byă 25/09/2007 066307013807 Ê-đê GDMN 51B   

30  51.51140201.30 Hà Thị Diệu Linh 05/03/2006 066306009080 Thái GDMN 51B   

31  51.51140201.31 Hồ Hoàng Yến Nhi 14/10/2007 066307016951 Kinh GDMN 51B   

32  51.51140201.32 Hoàng Thuỳ Dung 04/11/2006 066306014459 Nùng GDMN 51B   

33  51.51140201.33 Nguyễn Vũ Chiều Xuân 29/03/2006 066306005642 Ca Dong GDMN 51B   

34  51.51140201.34 Nông Thị Quỳnh Như 03/11/2007 066307003349 Nùng GDMN 51B   

35  51.51140201.35 Trần Bảo Ái Ni 04/02/2006 066306015612 Kinh GDMN 51B   

36  51.51140201.36 Trần Thị Thu Thảo 20/11/2006 052306012079 Kinh GDMN 51B   

37  51.51140201.37 Trịnh Nguyễn Ý Nhi 14/11/2007 066307005659 Kinh GDMN 51B   

38  51.51140201.38 Vũ Như Bình 20/03/2007 066307008429 Kinh GDMN 51B   

39  51.51140201.39 Vy Thị Thanh 09/06/2002 066302006713 Tày GDMN 51B   

40  51.51140201.40 Đoàn Hoàng Quyên 02/09/2007 066307016430 Kinh GDMN 51C   

41  51.51140201.41 H Anh Kbuôr 12/10/2007 066307003176 Ê-đê GDMN 51C   

42  51.51140201.42 H Bi Li Kêñ 01/04/2006 066306002435 Ê-đê GDMN 51C   

43  51.51140201.43 H Buổi Bdap 17/09/2007 066307007852 Mnông GDMN 51C   

44  51.51140201.44 H Huyền Du 21/09/2001 066301005475 Mnông GDMN 51C   

45  51.51140201.45 H Ken Niê 06/04/2006 066306017591 Ê-đê GDMN 51C   

46  51.51140201.46 H Lê Niê 08/11/2007 066307012764 Ê-đê GDMN 51C   

47  51.51140201.48 H Tâm 14/04/2007 066307005973 Ba Na GDMN 51C   

48  51.51140201.49 H Thảo Niê 06/05/2007 066307010020 Ê-đê GDMN 51C   

49  51.51140201.50 Hà Thị Thúy Hằng 23/05/2006 066306006609 Thái GDMN 51C   

50  51.51140201.51 Hoàng Thị Tuyết Nhi 21/05/2007 066307003117 Kinh GDMN 51C   

51  51.51140201.52 Nay H' Meng 20/01/2006 066306012824 Gia Rai GDMN 51C   

52  51.51140201.53 Nguyễn Ngọc Huyền 09/10/2007 066307014665 Kinh GDMN 51C   

53  51.51140201.54 Nguyễn Thị Bảo Trâm 21/09/2007 066307010900 Kinh GDMN 51C   

54  51.51140201.55 Nguyễn Thị Thanh Huyền 14/10/2007 066307001911 Kinh GDMN 51C   

55  51.51140201.56 Nông Thị Ngọc Lý 15/10/2007 066307007906 Nùng GDMN 51C   

56  51.51140201.57 Trần Thị Mỹ Duyên 08/08/2007 066307014522 Kinh GDMN 51C   

57  51.51140201.58 Trương Ngọc Lam Thư 20/03/2006 066306000499 Kinh GDMN 51C   

 Danh sách này có 57 sinh viên./. 


		Vũ Thị Thanh Hiển
	2026-10-15T07:14:23+0700
	Signer's office
	Vũ Thị Thanh Hiển
	Signing document


		TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK
	2026-10-15T09:36:56+0700
	Signer's office
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK
	Signing document




